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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

  

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □) 

 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên   ;  Giảng viên thỉnh giảng     

Ngành: Y học;              Chuyên ngành: Ngoại Thần kinh - sọ não 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: PHẠM ANH TUẤN 

2. Ngày tháng năm sinh: 20/10/1975;  Nam        Nữ ;    Quốc tịch: Việt Nam; 

    Dân tộc: Kinh;        Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:  

4.Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): Xã Nghĩa Thương, Huyện Tư 

Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi. 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố/thôn, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành 

phố): Căn hộ J2-903 tòa nhà Jasmine 2-khu phức hợp Hado Centrosa Garden, 200 Đường 

Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh. 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Căn hộ J2-903 tòa nhà 

Jasmine 2-khu phức hợp Hado Centrosa Garden, 200 Đường Ba Tháng Hai, Phường 12, 

Quận 10, TP Hồ Chí Minh. 

Điện thoại nhà riêng: Điện thoại di động: 0989031007  E-mail: 

tuandoctor2000@ump.edu.vn 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

Từ năm 06/2005 đến 11/2007: Giảng viên Bộ môn Ngoại Thần kinh, khoa Y, Đại học Y 

Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ điều trị khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy. 

Từ năm 12/2007 đến 04/2015: Giảng viên Bộ môn Ngoại Thần kinh, khoa Y, Đại học Y 

Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Kiêm nhiệm Phó Trưởng khoa, khoa Ngoại Thần kinh, 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. 
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Từ năm 05/2015 đến 10/2017: Giảng viên Bộ môn Ngoại Thần kinh, khoa Y, Đại học Y 

Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Kiêm nhiệm Trưởng khoa, khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh 

viện Nguyễn Tri Phương. 

Từ năm 11/2017 đến 08/2018: Phó Trưởng Bộ môn Ngoại Thần kinh, khoa Y, Đại học 

Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Kiêm nhiệm Trưởng khoa, khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh 

viện Nguyễn Tri Phương. 

Từ năm 08/2018 đến nay: Trưởng Bộ môn Ngoại Thần kinh, khoa Y, Đại học Y Dược 

Thành phố Hồ Chí Minh. Kiêm nhiệm Trưởng khoa, khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện 

Nguyễn Tri Phương. 

Chức vụ hiện nay: Trưởng Bộ môn Ngoại Thần kinh, Trường Y, Đại học Y Dược 

Thành phố Hồ Chí Minh. Kiêm nhiệm Trưởng khoa, khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện 

Nguyễn Tri Phương. 

Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng Bộ môn Ngoại Thần kinh, khoa Y, Đại học Y Dược 

Thành phố Hồ Chí Minh. Kiêm nhiệm Trưởng khoa, khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện 

Nguyễn Tri Phương. 

Cơ quan công tác hiện nay: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ cơ quan: 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh. 

Điện thoại cơ quan: 028 38 558 411. Fax: (84.8) 38552304 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Không. 

8. Đã nghỉ hưu từ tháng: chưa. 

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): Không có. 

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết 

hạn nộp hồ sơ): Không có. 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng Đại Học ngày 20 tháng 10 năm 2000; số văn bằng: C 0259185; ngành: 

Y, chuyên ngành: Bác sĩ Y Khoa; Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Đại học Y Dược TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

- Được cấp bằng Bác sỹ Nội trú bệnh viện ngày 10 tháng 10 năm 2005; số văn bằng: C 

000128; ngành: Y học; chuyên ngành: Ngoại Thần kinh; Nơi cấp bằng: Đại học Y Dược 

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

- Được cấp bằng Thạc Sĩ ngày 19 tháng 2 năm 2009; số văn bằng: A 044925; ngành: Y 

học; chuyên ngành: Ngoại khoa (Ngoại Thần kinh); Nơi cấp bằng Thạc sĩ: Đại học Y 

Dược TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

- Được cấp bằng Tiến Sĩ ngày 06 tháng 10 năm 2017; số văn bằng: 007578; ngành: Y 

học; chuyên ngành: Ngoại Thần kinh-Sọ não; Nơi cấp bằng Tiến sĩ: Đại học Y Dược TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS: chưa. 
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11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Đại học Y Dược 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Y học. 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: Phẫu thuật thần kinh  

Phẫu thuật thần kinh chức năng 

- Phẫu thuật kích thích não sâu trong điều trị bệnh Parkinson và các rối loạn vận động.  

- Phẫu thuật cắt thùy thái dương, phẫu thuật cắt vùng sinh động kinh có sử dụng ghi 

điện não trong mổ, phẫu thuật cắt thể chai trong điều trị động kinh. 

- Phẫu thuật kích thích tủy sống điều trị đau kháng thuốc. 

Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật xâm lấn tối thiểu nhằm nâng cao hiệu quả phẫu 

thuật sọ não  

- Phẫu thuật nội soi não thất, sàn sọ. 

- Phẫu thuật ít xâm lấn điều trị xuất huyết não. 

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật ít xâm lấn trong điều trị bệnh lý cột sống 

- Phẫu thuật vi phẫu điều trị thoát vị đĩa đệm. 

- Phẫu thuật nội soi cột sống. 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn 5 học viên Chuyên khoa cấp 2, 5 học viên Bác sĩ nội trú bệnh viện, 2 

học viên cao học bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp. 

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: 04 đề tài cấp cơ sở. 

- Đã công bố 45 bài báo khoa học, trong đó 16 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có 

uy tín. 

- Số lượng sách chủ biên và tham gia biên soạn đã được sử dụng: 04 sách. 

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải 

thưởng quốc gia, quốc tế: Không. 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):  

- Giấy khen số 4333/YD-KT, ngày 12/11/2015 do ĐH Y Dược TPHCM tặng. 

- Giấy khen số 07/QĐKT-CĐN, ngày 14/5/2024 do Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y 

tế Thành phố Hồ Chí Minh tặng. 

    - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 30/11/2021 do đạt thành tích xuất sắc trong 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, quyết định số 

5495/QĐ-BYT. 
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- Bằng khen của Ban Chấp hành TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày 04/11/2022 đã 

đoạt giải xuất sắc tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XXI 

năm 2022 (số quyết định 491-QĐKT/TWĐTN-VP). 

     - Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh ngày 22/11/2023 vì có thành tích 

xuất sắc trong công tác phát triển, ứng dụng các kỹ thuật y tế chuyên sâu nâng cao hiệu 

quả, chất lượng trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân góp phần tích cực 

trong công tác thi đua của thành phố (quyết định số 5454 QĐ-UBND). 

    - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 13/12/2023 do đạt thành tích xuất sắc thực 

hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm học 2022-2023, quyết định số 4490/QĐ-BYT. 

    - Bằng khen của Ban Chấp hành TW Hội Khuyến học Việt Nam ngày 18/12/2023 do đã 

đoạt giải Ba giải thưởng “Nhân tài đất Việt” lĩnh vực Y dược với công trình “Phẫu thuật 

kích thích não sâu điều trị bệnh Parkinson” (số quyết định 118/QĐ-KHVN). 

- Danh hiệu tặng chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở:  

 + Năm học 2018-2019, quyết định số 4955/QĐ-ĐHYD, ngày 01/11/2019. 

 + Năm học 2021-2022, quyết định số 5241/QĐ-ĐHYD, ngày 22/12/2022. 

 + Năm học 2022-2023, quyết định số 5050/QĐ-ĐHYD, ngày 24/10/2023.  

+ Năm học 2023-2024, quyết định số 451/ QĐ-ĐHYD, ngày 10/02/2025. 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn 

hiệu lực của quyết định): Không. 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  

- Về tư tưởng, đạo đức, tác phong nhà giáo: Luôn chấp hành chủ trương, đường lối, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ đúng mực tác phong của nhà giáo. 

- Ý thức tổ chức kỷ luật tốt, chấp hành nghiêm sự điều động, phân công của tổ chức; có ý 

thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung của Đại học Y Dược TPHCM, của Khoa Y, của Bộ môn. 

- Học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị phục vụ cho các hoạt động giảng 

dạy, giáo dục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.  

- Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm và truyền thống đạo 

đức nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và 

trong công tác; luôn giữ tinh thần làm việc khoa học với tác phong làm việc nhanh nhẹn, 

khẩn trương, khoa học; có thái độ văn minh, lịch sự trong quan hệ xã hội, trong giao tiếp 

với đồng nghiệp. Tôi luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.  

- Về chuyên môn: Không ngừng học tập, phấn đấu, rèn luyện để nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ về giảng dạy lý thuyết lẫn thực hành, cập nhật những kiến thức 

mới để áp dụng cho công tác giảng dạy. Tích cực nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo 

trình, tài liệu tham khảo phục vụ đào tạo. Công bố các kết quả nghiên cứu trên các tạp chí 

chuyên ngành trong và ngoài nước, tham gia các hội nghị, hội thảo, chương trình đào tạo 
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liên tục của Trường, Bộ môn và Hội Phẫu thuật Thần kinh Việt Nam; tham gia vào hoạt 

động đổi mới chương trình giáo dục Y Khoa tại Đại học Y Dược TPHCM; thường xuyên 

trao đổi kinh nghiệm với các bộ môn Phẫu thuật Thần kinh trong và ngoài nước về phát 

triển kỹ thuật phẫu thuật và nghiên cứu trong chuyên ngành cũng như trong lĩnh vực đào 

tạo bác sĩ chuyên ngành Phẫu thuật Thần kinh. 

- Tôi tự đánh giá mình có đủ tiêu chuẩn của nhà giáo theo Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Giáo dục và đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ về đào tạo và nghiên cứu khoa 

học của giảng viên. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 20 năm. 

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết 

hạn nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS): 

TT Năm học 

Số lượng 

NCS đã 

hướng dẫn 

Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn gd 

trực tiếp trên lớp 

Tổng số giờ chuẩn 

gd trực tiếp trên 

lớp/số giờ chuẩn gd 

quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức (*) Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2019-2020   2  105 297,5 402,5/513/216 

2 2020-2021   2  48,5 452,45 500,95/669,5/216 

3 2021-2022   3  48,5 348,35 396,85/561,5/216 

03 năm học cuối 

4 2022-2023   2  80 341,6 421,6/636/220 

5 2023-2024   3  11 421,25 432,25/680,3/220 

6 2024-2025   2  85 343 428/655/220 

 (*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo 

Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 

số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban 

hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học 

ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định 

mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu. 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh 

a) Được đào tạo ở nước ngoài:   

- Học ĐH ; Tại nước: ………………………….…..; Từ năm …… đến năm ……… 

- Bảo vệ luận văn ThS   hoặc luận án TS   hoặc TSKH   ; tại nước: ……. năm… 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx
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b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước:  

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: ……. số bằng: …….; năm cấp: …… 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài:  

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:  ……………………………………………………………. 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): ……………………….………………………….. 

d) Đối tượng khác ; Diễn giải:  

Học tiếng Anh tại các Trung tâm Ngoại ngữ. 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ):  

- Chứng chỉ trình độ Tiếng Anh, bậc 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 

Nam (tương đương cấp độ B2 theo khung CEFR) do Trường Đại học Sư Phạm TPHCM cấp 

ngày 20/02/2017. 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 

Họ tên 

NCS hoặc HV 

cao học 

Đối tượng   Trách nhiệm Thời gian 

hướng dẫn từ 

…  đến … 

Cơ sở 

đào tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng 
NCS 

Cao 

học 

CK2 BSNT 

BV 
Chính Phụ 

1 
Phạm Ngọc 

Anh 
  

X  

X  2019 - 2020 
ĐHYD.T

PHCM 

072/2020/CKII/

ĐHYD ngày 

31/12/2020 

2 
Dư Đỗ Văn 

Trung Hiếu 
  

 X 

X  2019 - 2020 ĐHYD 

060/2020/BSNT

/ĐHYD ngày 

31/12/2020 

3 Lâm Bội Đức   

X  

X  2020-2021 ĐHYD 

071/2022/CKII/

ĐHYD ngày 

11/01/2023 

4 
Đào Duy 

Phương 
  

 X 

X  2020-2021 ĐHYD 

077/2021/BSNT

/ĐHYD ngày 

26/01/2022 

5 
Bùi Thanh 

Hoàng 
  

X  

X  2021-2022 ĐHYD 

075/2022/CKII/

ĐHYD ngày 

11/01/2023 

6 
Nguyễn Đỗ 

Văn 
  

 X 

X  2021-2022 ĐHYD 

078/2022/BSNT

/ĐHYD ngày 

11/01/2023 

7 Lê Tấn Linh  X 

  

X  2021-2022 ĐHYD 

338/2022/ThS/

ĐHYD ngày 

11/01/2023 

8 
Ngô Xuân 

Định 
  

X  

X  2022-2023 ĐHYD 

054/2024/CKII/

ĐHYD ngày 

12/11/2024 

9 
Lương Minh 

Cường 
 X 

  

X  2022-2023 ĐHYD 

161/2023/ThS/

ĐHYD ngày 

15/12/2023 
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10 Nguyễn Công   

X  

X  2023-2024 ĐHYD 

054/2024/CKII/

ĐHYD ngày 

12/11/2024 

11 
Phạm Trần 

Đăng Khoa 
  

 X 

X  2023-2024 ĐHYD 

080/2024/BSNT

/ĐHYD ngày 

18/12/2024 

12 
Cao Hoàng 

Nhã 
  

 X 

X  2023-2024 ĐHYD 

081/2024/BSNT

/ĐHYD ngày 

18/12/2024 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất 

bản và năm 

xuất bản 

Số 

tác 

giả 

Chủ biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … 

đến trang) 

Xác nhận của 

cơ sở GDĐH 

(số văn bản 

xác nhận sử 

dụng sách) 

I Trước khi được công nhận TS 

II Sau khi được công nhận TS 

1 

Bài giảng 

Phẫu thuật 

thần kinh 

Giáo trình 

giảng dạy đại 

học 

Nhà xuất 

bản Y học 

2022 
15 

Phạm Anh Tuấn 

Nguyễn Minh 

Anh 

Biên soạn 

từ 1-18; 

19-38 

1182/QĐ-

ĐHYD 

2 

Phẫu thuật 

cột sống cơ 

bản 

Giáo trình 

giảng dạy 

Sau Đại học 

Nhà xuất 

bản Y học 

2023 

6 Phạm Anh Tuấn 

Biên soạn 

từ  21-46; 

47-66; 

136-151; 

152-165; 

166-178; 

179-190; 

191-203. 

5326/QĐ-

ĐHYD  

3 

Phẫu thuật 

động kinh cơ 

bản 

Giáo trình 

Nhà xuất 

bản Y học 

2023 

10 

Nguyễn Minh 

Anh, Lê Viết 

Thắng, Lê Thụy 

Minh An 

Biên soạn 

từ 118-

133;  

1551/QĐ-

ĐHYD 

4 

Bệnh 

Parkinson và 

các rối loạn 

vận động 

Giáo trình 

Nhà xuất 

bản Y học – 

Hà Nội 

2023 

22 
Nguyễn Thanh 

Bình 

Biên soạn 

từ 107-

118 

1232/QĐ-

ĐHYHN 

Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất 

bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ 

biên sau PGS/TS: [ ], ………………………………………………………………… 

Lưu ý: 

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất 

bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có)). 
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- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; 

HD: sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 

17-56; 145-329). 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 

Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ 

(CT, ĐT...) 

CN/PCN/TK 
Mã số và cấp 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 

II Sau khi được công nhận TS 

1 

Đánh giá độ chính 

xác, an toàn, hiệu quả 

của phẫu thuật kích 

thích não sâu nhân 

dưới đồi 2 bên trong 

điều trị bệnh 

Parkinson tại bệnh 

viện Nguyễn Tri 

Phương 

Chủ nhiệm 

CS/NP/21/10 

Cấp cơ sở 

(Bv Nguyễn 

Tri Phương-

TPHCM) 

01/2021-

12/2021 

566/QĐ-NTP 

24/5/2022 

 

2 

Đánh giá kết quả điều 

trị xuất huyết não thất 

tự phát bằng phẫu 

thuật dẫn lưu não thất 

ra ngoài kết hợp bơm 

thuốc tiêu sợi huyết 

Chủ nhiệm 

CS/NP/21/16 

Cấp cơ sở 

(Bv Nguyễn 

Tri Phương-

TPHCM) 

01/2021-

06/2021 

420/QĐ-NTP 

21/10/2022 
 

3 

Đánh giá kết quả 

phẫu thuật cắt thùy 

thái dương trước 

trong điều trị động 

kinh thùy thái dương 

do xơ hóa hải mã 

Chủ nhiệm 

CS/NP/22/37 

Cấp cơ sở 

(Bv Nguyễn 

Tri Phương-

TPHCM) 

12/2022-

03/2023 

166/QĐ-NTP 

25/03/2024 
 

4 

Đánh giá kết quả vi 

phẫu thuật lấy nhân 

đệm trên bệnh nhân 

thoát vị đĩa đệm thắt 

lưng-cùng có mảnh 

rời 

Chủ nhiệm 

CS/NP/23/20 

Cấp cơ sở 

(Bv Nguyễn 

Tri Phương-

TPHCM) 

09/2023-

12/2023 

978/QĐ-NTP 

29/08/2024 
 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; 

TK: Thư ký. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa 

học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  
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TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc tế 

uy tín: ISI, 

Scopus (IF, 

Qi) 

Số lần 

trích dẫn 

(không 

tính tự 

trích dẫn) 

Tập (số): 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận TS 

1 

Nội soi mở thông 

não thất III trong 

điều trị đầu nước 

tắc nghẽn 

1 x 

Y học 

TPHCM 

ISSN1 

1859-1779 

  

Tập 10, 

Phụ bản 

của số 1, 

trang 120-

125 

01/2006 

2 

Vai trò phẫu 

thuật nội soi 

trong u vùng 

tuyến tùng 

5  

Tạp chí Y học 

thực hành 

ISSN 1859-

1663 

  

Số 

692+693, 

trang 233-

241 

12/2009 

3 

Đánh giá hiệu 

quả điều trị 

phẫu thuật cắt 

dây chằng 

ngang cổ tay 

trong hội chứng 

ống cổ tay 

6  

Y học 

TPHCM 

ISSN 

1859-1779 

  

Tập 14, 

Phụ bản 

của số 2, 

trang 38-42 

2010 

4 

Vi phẫu thuật 

điều trị thoát vị 

đĩa đệm cột 

sống thắt lưng 

cùng tại bệnh 

viện Nguyễn Tri 

Phương 

6  

Y học 

TPHCM 

ISSN 

1859-1779 

  

Tập 14, 

Phụ bản 

của số 2, 

trang 43-46 

2010 

5 

Đánh giá kết 

quả bước đầu vi 

phẫu u não tại 

bệnh viện 

Nguyễn Tri 

Phương, 

6  

Y học 

TPHCM 

ISSN 

1859-1779 

  

Tập 16, 

Phụ bản 

của số 4, 

trang 186 – 

189 

12/2012 

6 

Kết quả vi phẫu 

thuật lấy nhân 

đệm kèm hàn 

xương lối trước 

trong điều trị 

thoát vị đĩa đệm 

cột sống cổ 

5 x 

Y học 

TPHCM 

ISSN 

1859-1779 

  

Tập 16, 

Phụ bản 

của số 4, 

trang 360 – 

364 

12/2012 

7 

Khảo sát đặc 

điểm lâm sàng 

của bệnh nhân 

thoát vị đĩa đệm 

thắt lưng tại 

phòng khám 

2 x 

Y học 

TPHCM 

ISSN 

1859-1779 

  

Tập 18, 

Phụ bản 

của số 6, 

trang 50 – 

54 

2014 
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TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc tế 

uy tín: ISI, 

Scopus (IF, 

Qi) 

Số lần 

trích dẫn 

(không 

tính tự 

trích dẫn) 

Tập (số): 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

ngoại trú 

8 

Phẫu thuật kích 

thích tủy sống 

trong điều trị 

hội chứng đau 

sau phẫu thuật 

cột sống: báo 

cáo ca lâm sàng 

và hồi cứu y văn 

5  

Y học 

TPHCM 

ISSN 

1859-1779 

  

Tập 19, số 

6, trang 39-

43 

11/2015 

9 

Đánh giá hiệu 

quả bước đầu 

của phương 

pháp tiêm 

steroid ngoài 

màng cứng 

trong điều trị 

đau lưng vùng 

thấp mạn tính 

5 x 

Y học 

TPHCM 

ISSN 

1859-1779 

  

Tập 19, 

phụ bản 

của số 6, 

trang 75-79 

2015 

10 

Kết quả điều trị 

u tuyến yên 

không chế tiết 

bằng phẫu thuật 

nội soi qua 

xoang bướm 

1 x 

Y học thực 

hành 

 ISSN 1859-

1663 

  

Số 

4(1002), 

trang 49-52 

2016 

11 

Đặc điểm lâm 

sàng, hình ảnh 

học và kết quả 

điều trị u tuyến 

yên bằng phẫu 

thuật nội soi qua 

xoang bướm 

1 x 

Y học thực 

hành 

ISSN 1859-

1663 

  

Số 1002, 

trang 122-

126 

2016 

II  Sau khi được công nhận TS 

 Tiếng Anh 

12 

A system 

divided: the 

state of 

neurosurgical 

training in 

modern-day 

Vietnam 

6   

Journal of 

Neurosurger

y: 

Neurosurgic

al Focus 

ISSN 1092-

0684 

IF 4.047, Q1 

 

 

Volume 48 

(3):E2 

https://doi.

org/10.317

1/2019.12.

FOCUS19

800 

03/2020 

13 
 Nonsyndromic 

craniosynostosis 
8   

Journal of 

Neurosurger
 Volume 28 

(5): 508-
08/2021 
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TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc tế 

uy tín: ISI, 

Scopus (IF, 

Qi) 

Số lần 

trích dẫn 

(không 

tính tự 

trích dẫn) 

Tập (số): 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

in Vietnam: 

initial surgical 

outcomes of 

subspecialty 

mentorship 

y: Pediatrics 

Print ISSN 

1933-0707 

Online ISSN 

1933-0715 

IF 2.71, Q1 

515 

https://doi.

org/10.317

1/2021.5.P

EDS20932 

14 

Epilepsy 

surgery program 

in a resource-

limited setting 

in Vietnam: A 

multicentered 

collaborative 

model 

12   

Epilepsia 

Open  

Online 

ISSN:2470-

9239 

Print 

ISSN:2470-

9239 

IF 4.026, Q2 

 

Volume 7 

(4):710–

717 

https://doi.

org/10.100

2/epi4.126

50 

12/2022 

15 

The utility and 

post‑operative 

evolution of 

head 

circumference 

in 

nonsyndromic 

single‑suture 

craniosynostosis

: a prospective 

study in 

Vietnamese 

children 

6   

Child's 

Nervous 

System 

Online 

ISSN:1433-

0350 

Print 

ISSN:0256-

7040 

IF 1.3, Q2 

 

 

Volume 

39: 471–

479 

https://doi.

org/10.100

7/s00381-

022-05580-

x 

02/2023 

16 

A rare, giant, 

anaplastic 

oligodendroglio

ma 

2 x  

Radiology 

Case 

Reports. 

Online 

ISSN: 1930-

0433 

IF 0.235, Q3 

 

Volume 1 

8 (4), 

1544-1548 

https://doi.

org/10.101

6/j.radcr.20

23.01.059 

4/2023 

17 

Accuracy of 

Subthalamic 

Nucleus 

Electrode 

Implantation in 

Deep Brain 

Stimulation 

Surgery for 

Parkinson’s 

Disease 

9 x  

World 

Neurosurger

y 

Online 

ISSN: 1878-

8769 

Linking 

ISSN: 1878-

8750 

IF: 1.9, Q2 

 

Volume 

179: E1-E7 

https://doi.

org/10.101

6/j.wneu.2

023.06.079 

11/2023 
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TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc tế 

uy tín: ISI, 

Scopus (IF, 

Qi) 

Số lần 

trích dẫn 

(không 

tính tự 

trích dẫn) 

Tập (số): 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

Treatment and 

Affecting 

Factors: 

Outcomes at 

Two Centers in 

Vietnam 

18 

Sacroiliac joint 

injection for 

management 

sacroiliac joint 

pain after 

lumbosacral 

spinal fusion 

surgery: a 

prospective 

study at the 

single center in 

Vietnam. 

3 x  

Interdiscipli

nary 

Neurosurger

y: Advanced 

Techniques 

and Case 

Management

. Online 

ISSN: 2214-

7519 

IF 0.495, Q3 

 

Volume 

34- 101843 

https://doi.

org/10.101

6/j.inat.202

3.101843 

12/2023 

19 

Tumor‑related 

epilepsy and 

post‑surgical 

outcomes: 

tertiary hospital 

experience in 

Vietnam 

4   

Scientific 

Reports. 

Online 

ISSN 2045-

2322 

IF 3.8, Q1 

 

Volume 

13, 10859 

https://doi.

org/10.103

8/s41598-

023-38049-

1 

2023 

20 

Outcomes of 

patient with 

lumbar disc 

herniation 

undergoing 

unilateral 

biportal 

endoscopic 

surgery 

11   

Interdiscipli

nary 

Neurosurger

y: Advanced 

Techniques 

and Case 

Management 

Online 

ISSN: 2214-

7519 

IF 0.495, Q3 

 

Volume 

34, 101851 

https://doi.

org/10.101

6/j.inat.202

3.101851 

12/2023 

21 

Fibrous 

Dysplasia of the 

Parietal Bone 

with Focal 

Motor Seizures: 

A Case Report 

4 x  

American 

Journal of 

Case 

Reports. 

e-ISSN 

1941-5923 

IF 1, Q3 

 

Volume 

25: 

e943718 

DOI: 

10.12659/

AJCR.943

718 

06/2024 

22 Ultrasound-

guided posterior 
4 

 

x 
 

Kaohsiung 

Journal of 
 Volume 40 

(8), 773-
08/2024 
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TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc tế 

uy tín: ISI, 

Scopus (IF, 

Qi) 

Số lần 

trích dẫn 

(không 

tính tự 

trích dẫn) 

Tập (số): 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

lateral branches 

steroid 

injections 

of the sacral 

foramina for 

chronic new-

onset sacroiliac 

joint 

pain 

management 

after spinal 

fusion surgery: 

A prospective 

study of single-

center in 

Vietnam 

Medical 

Sciences. 

Online 

ISSN:2410-

8650 

Print 

ISSN:1607-

551X 

IF: 2.7, Q2 

774. 

https://doi.

org/10.100

2/kjm2.128

67 

23 

Age‑ and 

gender‑depende

nt impact of 

titanium 

vertebral 

augmentation 

implants 

combined with 

cementing on 

subsequent 

vertebral 

fracture 

incidence: A 

comparative 

study with 

cementing 

alone 

10   

European 

Spine 

Journal. 

e- 

ISSN:1432-

0932 

Print 

ISSN:0940-

6719 

IF 2.8, Q1 

 

 

Volume 

33, 4513-

4520. 

https://doi.

org/10.100

7/s00586-

024-08504-

2 

12/2024 

24 

Biportal 

Endoscopic 

Spine Surgery 

for 

Symptomatic 

Postoperative 

Discal 

Pseudocyst 

Following 

Percutaneous 

Endoscopic 

Interlaminar 

5   

Journal of 

Minimally 

Invasive 

Spine 

Surgery and 

Technique 

eISSN: 

2508-2043 

Scopus (IF 

0.56, Q3) 

 

Volume 

10(1):152-

161 

https://doi.

org/10.211

82/jmisst.2

024.01753 

01/2025 
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TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc tế 

uy tín: ISI, 

Scopus (IF, 

Qi) 

Số lần 

trích dẫn 

(không 

tính tự 

trích dẫn) 

Tập (số): 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

Discectomy: A 

Case Report and 

Literature 

Review 

25 

How Do 

Craniometric 

Measurements 

and Skull 

Morphology 

Influence 

Subthalamic 

Nucleus Target 

Coordinations 

in Deep Brain 

Stimulation 

Surgery for 

Parkinson 

Disease? 

6 x  

World 

Neurosurger

y 

Online 

ISSN: 1878-

8769 

Linking 

ISSN: 1878-

8750 

IF: 2.1, Q2 

 

Volume 

194-

123366 

https://doi.

org/10.101

6/j.wneu.2

024.10.095 

02/2025 

26 

Effectiveness of 

biportal 

endoscopic 

lumbar 

interbody 

fusion using the 

multi-layer bone 

grafting 

technique: a 

retrospective 

study from 

Vietnam 

7   

Asian Spine 

Journal 

PISSN 

1976-1902 • 

eISSN 1976-

7846 

Scopus (IF 

2.7, Q1) 

 

Volume 19 

(2), 228-

241 

https://doi.

org/10.316

16/asj.2024

.0522 

03/2025 

27 

The role of 

clinical 

pharmacists in 

multidisciplinar

y teams for 

postoperative 

pain 

management in 

lumbar spine 

surgery: A 

prospective 

study 

8   

Journal of 

Pharmacy & 

Pharmacogn

osy 

Research 

ISSN 0719-

4250 

Scopus (IF 

1.43, Q2) 

 

Volume 13 

(5), 1356-

1371 

https://doi.

org/10.564

99/jppres2

4.2131_13.

5.1356 

05/2025 

Tiếng Việt 
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TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc tế 

uy tín: ISI, 

Scopus (IF, 

Qi) 

Số lần 

trích dẫn 

(không 

tính tự 

trích dẫn) 

Tập (số): 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

28 

Tiêm steroid 

ngoài màng 

cứng qua đường 

liên bản sống 

trong điều trị 

lưng vùng thấp 

mạn tính 

4 x 

Y học 

TPHCM 

ISSN 

1859-1779 

  

Tập 23 - 

phụ bản Số 

1, trang 42-

46 

2019 

29 

Điều trị vi phẫu 

thuật u bao dây 

thần kinh VIII 

bằng đường mổ 

sau xoang sigma 

2  

Y học 

TPHCM 

ISSN 

1859-1779 

  

Tập 23 - 

phụ bản Số 

1, trang 29-

35 

2019 

30 

Điều trị đau do 

bệnh rễ thắt 

lưng cùng bằng 

phương pháp 

tiêm thấm 

steroid ngoài 

màng cứng qua 

lỗ liên hợp 

3 x 

Y học 

TPHCM 

ISSN 

1859-1779 

  

Tập 23 - 

Số 3, trang 

298-302 

2019 

31 

Điều trị phẫu 

thuật mất vững 

cột sống thắt 

lưng có loãng 

xương bằng cố 

định cột sống 

qua cuống cung, 

hàn xương liên 

thân đốt và bơm 

xi măng sinh 

học tăng cường 

vào thân sống 

5  

Y học 

TPHCM 

ISSN 

1859-1779 

  

Phụ bản 

tập 24-số 

5, trang 

113-118 

2020 

32 

Đánh giá hiệu 

quả bước đầu 

của dụng cụ cấy 

ghép cột sống 

do công ty IQ-

LIFE sản xuất 

6 x 

Tạp chí Y 

dược học Cần 

Thơ. 

ISSN 2354-

1210 

  

Số 45, 

trang 191-

197 

01/2022 

33 

Đánh giá kết 

quả phẫu thuật 

điều trị bệnh lý 

thoái hoá tầng 

kế cận sau phẫu 

thuật làm cứng 

cột sống thắt 

5 x 

Y học Việt 

Nam ISSN 

1859-1868 

  

tập 521-

tháng 12-

số chuyên 

đề 2022, 

trang 3-10 

12/2022 
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TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc tế 

uy tín: ISI, 

Scopus (IF, 

Qi) 

Số lần 

trích dẫn 

(không 

tính tự 

trích dẫn) 

Tập (số): 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

lưng 

34 

Đánh giá kết 

quả điều trị xuất 

huyết não thất 

tự phát bằng 

phẫu thuật dẫn 

lưu não thất ra 

ngoài kết hợp 

bơm thuốc tiêu 

sợi huyết 

4 x 

Y học Việt 

Nam ISSN 

1859-1868 

  

tập 521-

tháng 12-

số chuyên 

đề 2022, 

trang 63-74 

12/2022 

35 

Độ chính xác và 

hiệu quả của 

phẫu thuật kích 

thích não sâu 

nhân dưới đồi 

điều trị bệnh 

Parkinson: kết 

quả 2 trung tâm 

tại Việt nam 

2 x 

Y học Việt 

Nam ISSN 

1859-1868 

  

tập 521-

tháng 12-

số chuyên 

đề 2022, 

trang 81-91 

12/2022 

36 

Phẫu thuật cắt 

thùy thái dương 

trước trong điều 

trị động kinh 

thùy thái dương 

do xơ hóa hải 

mã 

5  

Y học Việt 

Nam ISSN 

1859-1868 

  

tập 521-

tháng 12-

số chuyên 

đề 2022, 

trang 136-

142 

12/2022 

37 

Điện vỏ não 

trong mổ u não 

liên quan động 

kinh: báo cáo ca 

lâm sàng và 

nhìn lại y văn 

6  

Y học Việt 

Nam ISSN 

1859-1868 

  

tập 521-

tháng 12-

số chuyên 

đề 2022, 

trang 700-

707 

12/2022 

38 

Đánh giá kết 

quả vi phẫu 

thuật lấy nhân 

đệm trên bệnh 

nhân thoát vị 

đĩa đệm thắt 

lưng-cùng có 

mảnh rời 

5 x 

Tạp chí Y học 

cộng đồng. 

ISSN 2354-

0613 

  

Số 65, tập 

5, trang 82-

88 

09/2024 

39 

Phẫu thuật điều 

trị động kinh: 

kết quả sau 5 

năm triển khai 

2 x 

Ngoại khoa 

và Phẫu thuật 

nội soi Việt 

Nam. ISSN 

  

Số 5, tập 

14, trang 

215-220 

12/2024 
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TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc tế 

uy tín: ISI, 

Scopus (IF, 

Qi) 

Số lần 

trích dẫn 

(không 

tính tự 

trích dẫn) 

Tập (số): 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

tại bệnh viện 

Nguyễn Tri 

Phương 

1859-4506 

40 

Kết quả sớm 

phẫu thuật cắt 

thể chai trong 

điều trị động 

kinh kháng 

thuốc ở trẻ em 

tại Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3  

Ngoại khoa 

và Phẫu thuật 

nội soi Việt 

Nam. 

ISSN 1859-

4506 

  

Số 5, tập 

14, trang 

227-231 

12/2024 

41 

Điều trị đau sau 

phẫu thuật cột 

sống thắt lưng 

bằng tiêm ngoài 

màng cứng qua 

lỗ cùng 

4  

Ngoại khoa 

và Phẫu thuật 

nội soi Việt 

Nam. 

ISSN 1859-

4506 

  

Số 5, tập 

14, trang 

152-157 

12/2024 

42 

Đánh giá kết 

quả hẹp ống 

sống thắt lưng 

cùng có mất 

vững do thoái 

hóa ở người lớn 

tuổi 

3 x 

Y học Việt 

Nam ISSN 

1859-1868 

  

tập 545-

tháng 12-

số chuyên 

đề 2024, 

trang 333-

340 

12/2024 

43 

Giá trị của 

phương pháp 

ghi điện não 

trong mổ trong 

phẫu thuật động 

kinh 

5  

Y học Việt 

Nam ISSN 

1859-1868 

  

tập 545-

tháng 12-

số chuyên 

đề 2024, 

trang 309-

316 

12/2024 

44 

Nội soi cột sống 

hai cổng điều trị 

bệnh lý rễ cổ: 

kỹ thuật và kết 

quả bước đầu 

3  

Y học Việt 

Nam ISSN 

1859-1868 

  

tập 545-

tháng 12-

số chuyên 

đề 2024, 

trang 241-

248 

12/2024 

45 

Sự cải thiện các 

nhóm triệu 

chứng vận động 

sau phẫu thuật 

kích thích não 

sâu ở bệnh nhân 

Parkinson 

3  

Y học Việt 

Nam ISSN 

1859-1868 

  

tập 547-

tháng 2-số 

2, trang 

338-342 

02/2025 
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- Trong đó: 06 (số thứ tự 16, 17, 18, 21, 22, 25) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa 

học quốc tế có uy tín mà ƯV là tác giả chính sau TS. 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự 

án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được 

đưa vào áp dụng thực tế: 

TT 

Chương trình 

đào tạo, 

chương trình 

nghiên cứu ứng 

dụng KHCN 

Vai trò 

ƯV (Chủ 

trì/ Tham 

gia) 

Văn bản giao 

nhiệm vụ (số, 

ngày, tháng, 

năm) 

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế 

Ghi chú 

1 

Chương trình 

đào tạo Chuyên 

khoa cấp I, 

chuyên ngành: 

Ngoại Thần kinh 

và sọ não 

Tham gia, 

Chủ tịch 

Hội đồng 

xây dựng 

chương 

trình 

4120/QĐ- 

ĐHYD, ngày 

27/09/2023 

Đại học 

Y Dược 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

X  

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): ………………… 

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): …….. 

- Giờ giảng dạy 

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): … 

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …………... 

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH, CK2/BSNT: 

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)            

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu: ….. 

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT 

(ƯV chức danh PGS)   

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT bị thiếu:  ………………………………………………………………… 

c) Nghiên cứu khoa học 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)   

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:  

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)  

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:  

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:  

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được:     03 CTKH ;     04 CTKH   
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Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay 

thế cho việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định: ……………………… 

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được:   02 CTKH  

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế 

cho việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định: ………………………… 

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH 

Quân sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học 

sẽ được bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 

25/2020/QĐ-TTg. 

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS) 

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: ……………………………………… 

- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: …………………………… 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 Đại học Y Dược TP.HCM, ngày 25 tháng 6 năm 2025 

                          NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

                           

 

 

 

 

Phạm Anh Tuấn 
 


